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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  07  tháng 11 năm 2012


Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
               Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 9767/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý 02 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép và Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gửi tới Quý Bộ các ý kiến của doanh nghiệp được hỏi ý kiến như sau:
I. Đối với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là Dự thảo)
1. Về giải thích từ ngữ (Điểm 1.3)

· Điểm 1.3.1 Dự thảo quy định “Trạm cấp LPG là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp LPG từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn LPG hơi đến nơi sử dụng”. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi thành “…. Chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn LPG đến nơi sử dụng” vì thực tế hiện nay có nhiều thiết bị và quy trình sản xuất trực tiếp LPG lỏng.
· Điểm 1.3.7 Dự thảo quy định “Vùng nguy hiểm là vùng mà tại đó hỗn hợp LPG và không khí có khả năng gây cháy nổ”, quy định này là khá chung chung và chưa rõ ràng, đề nghị Dự thảo quy định cụ thể theo hướng ở điều kiện môi trường, nhiệt độ, … ra sao thì gây nguy hiểm.
· Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về điều kiện “đảm bảo khoảng cách đủ để phân tán hơi LPG không lan đến công trình lân cận” trong khái niệm về tường ngăn cháy quy định tại điểm 1.3.8 để đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu khi triển khai áp dụng.
· Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung giải thích các cụm từ “Điều áp cấp 1”, “Điều áp cấp 2”, “Van điều áp cấp 2” theo hướng tham khảo TCVN 7441-2004 để tạo cách hiểu thống nhất khi áp dụng.

2. Về quy định về kỹ thuật 
· Về Hồ sơ thiết kế (Điểm 2.1.2): Dự thảo quy định “Hồ sơ thiết kế phải được phê duyệt” tuy nhiên lại không quy định về trình tự thủ tục của loại thủ tục này hoặc dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ để đảm bảo tính minh bạch trong quy định.

· Về Yêu cầu đối với bồn chứa (Điểm 2.2.1. a): Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung “Bồn chứa có dung tích từ 9000 lít trở lên phải có cửa người chui hoặc cửa người kiểm tra …” bởi vì, thực tế các bồn chứa LPG có dung tích dưới 9000 lít trở xuống nhập khẩu được thiết kế theo tiêu chuẩn ASME đều không có lỗ người chui do đường kính nhỏ.

· Về Yêu cầu đối với bồn chứa (Điểm 2.2.1.a): Dự thảo quy định “áp suất thiết kế của bồn chứa không nhỏ hơn 1,7Mpa. Nhiệt độ thiết kế thấp nhất là -10oC”. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại về quy định nhiệt độ thiết kế, vì theo Điều 5.1.4 TCVN 6486:2008 quy định Nhiệt độ thiết kế là – 20oC.
· Về Van xả đáy (Điểm 2.2.1.c): Dự thảo quy định “Miệng ống xả đáy …. hai van cách nhau một đoạn ống dài 500 mm để tránh nước xả cặn làm đông cứng và nghẽn van”. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh khoảng cách giữa hai van từ 500 mm xuống còn 300 mm để thuận tiện trong thao tác vận hành.
· Về Van nhập LPG lỏng (Điểm 2.2.1.c): Dự thảo quy định “trên đường nhập LPG lỏng phải lắp một van một chiều và một van đóng ngắt. Các ống nối có đường kính danh định >50 mm phải được lắp van nối bích, …” tuy nhiên không thấy quy định trong trường hợp các ống nối có đường kính danh định bằng hoặc nhỏ hơn 50 mm để phù hợp với quy định tại mục 2.7.3.
· Về Yêu cầu đối với trạm cấp LPG có hệ thống dàn chai chứa (Điểm 2.3): Dự thảo quy định “sức chứa tối đa của trạm cấp cho phép là 1000kg”. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh nâng sức chứa tối đa của trạm cấp cho phép là 2000kg, vì thực tế có các đơn vị sử dụng hiện nay có công suất sử dụng lớn hơn 1000 kg, nhưng do điều kiện mặt bằng không đáp ứng yêu cầu lắp đặt bồn theo TCVN 6486-2008 nên họ phải lắp đặt hệ thống chai.

· Về Van điều áp (Điểm 2.5): phần yêu cầu chung, Dự thảo quy định “Hệ thống cung cấp LPG phải bao gồm điều áp cấp 1 và điều áp cấp 2 được thiết kế theo yêu cầu sau …”. Dự thảo không cần phải quy định phải bao gồm 2 cấp điều áp vì thực tế sử dụng các thiết bị sử dụng là đẳng áp chỉ cần 1 cấp điều áp, các hãng sản xuất cũng chế tạo loại van điều áp đơn cấp, thực chất là van điều áp cấp 1 và cấp 2 kết hợp. Đặc điểm của van điều áp đơn cấp là đưa thẳng áp suất theo yêu cầu đến thẳng đối tượng sử dụng, lại gia tăng độ an toàn vì áp suất trên đường ống từ nguồn đến đối tượng sử dụng là áp thấp. Yêu cầu lựa chọn loại điều áp này là có lưu lượng cung cấp lớn vì cung cấp cùng lúc cho nhiều đối tượng sử dụng. Chỉ sử dụng van điều áp 2 cấp khi các đối tượng sử dụng có các mức áp suất yêu cầu khác nhau trong cùng một hệ thống.
· Về Vật liệu chế tạo (Điểm 2.6.2): Dự thảo quy định “Đường ống LPG phải được chế tạo bằng vật liệu chuyên dùng cho LPG”, quy định này chưa rõ ràng ở điểm “vật liệu chuyên dùng cho LPG” là những vật liệu nào? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ trong Dự thảo.

· Về Nạp LPG vào bồn chứa (2.9.2.b): Dự thảo quy định “mức nạp LPG lớn nhất không được vượt quá 90% dung tích bồn chứa”. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định này vì lượng nạp an toàn đối với chai chứa LPG thì không lớn hơn 85% dung tích của chai.
3. Về điều khoản chuyển tiếp
Đề nghị Ban soạn thảo quy định một khoảng thời gian để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị áp dụng các quy định tại Quy chuẩn này.

II. Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

· Về quy định về kỹ thuật (Điều 2)

· Về Giấy chứng nhận (Điểm 2.5.4): Dự thảo quy định “Mỗi loạt chai phải có một giấy chứng nhận để bảo đảm rằng các chai đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn này về mọi mặt”. Quy định này là chưa rõ ràng ở điểm: Giấy chứng nhận do đối tượng nào cấp? Theo trình tự thủ tục nào? Đề nghị Dự thảo quy định rõ hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.
· Về Thời hạn kiểm định (Điểm 2.7.2): Dự thảo quy định “Thời hạn kiểm định định kỳ chai chứa LPG theo quy định của nhà sản xuất, nhưng chu kỳ không quá 05 năm so với lần kiểm định gần nhất. Đối với chai đã sử dụng trên 20 năm, thời hạn kiểm định định kỳ không quá 02 năm”. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét cho phép tiếp tục sử dụng theo chu kỳ tối đa là 05 năm nếu kiểm định đạt vì áp suất làm việc thực tế của chai chứa LPG chỉ khoảng 6 đến 7kg/cm2 bằng 40% áp suất thiết kế và 20% áp suất thử thủy lực.
· Về Thủ tục kiểm định chai chứa LPG (Điểm 2.7.3)

+ Về Xác định các chai cần kiểm định (điểm a): Dự thảo quy định, kiểm định định kỳ hoặc bất thường 100% các chai. Đề nghị Ban soạn thảo quy định các trường hợp phải kiểm định bất thường.

+ Về Thử giãn nở thể tích (điểm e): Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định “thử giãn nở thể tích phải thực hiện từ lần kiểm định thứ 4” bởi vì, áp suất làm việc thực tế của chai chứa LPG chỉ khoảng 6 đến 7kg/cm2 bằng 40% áp suất thiết kế và 20% áp suất thử thủy lực, nên nếu thử thủy lực đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn thì không cần thử giãn nở thể tích. Hơn nữa, theo quy định tại điểm 5.2 của TCVN 7832:2007 về Chai chứa khí – chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), kiểm tra định kỳ và thử nghiệm chỉ quy định phải thực hiện một trong các phương pháp thử là thử áp suất thủy lực hoặc thử giãn nở thể tích hoặc thử độ bền … Và trong quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực ban hành kèm theo Quyết định 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 không có quy định về yêu cầu thử giãn nở thể tích.
+ Về Xử lý kết quả kiểm định (điểm l): Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này như sau để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa công tác đóng số kiểm định bằng máy dập:

Đóng ký hiệu kiểm định gồm cơ quan kiểm định, thời gian kiểm định và thời gian tái kiểm định lên tay xách: [1] – [2] – [3] – [4] trên cùng một hàng.

Logo hoặc ký hiệu đơn vị kiểm định có thể đặt phía sau mục [3], trường hợp chiều dài đóng bị hạn chế thì có thể tách [1] riêng một hàng.

[2] tháng, năm kiểm định: Năm kiểm định tiếp theo có thể sử dụng hai số cuối. Ví dụ: 02-12: kiểm định tháng 02 năm 2012.

[3] năm kiểm định: Năm kiểm định tiếp theo có thể sử dụng hai số cuối. Ví dụ: 02-12-18: kiểm định tháng 02 năm 2012, năm kiểm định tiếp theo 2018.

[4]: Khối lượng chai (nếu khối lượng thay đổi quá 0,2kg): Đề nghị thay thế bằng phương pháp in thay cho phương pháp đóng số.

· Về Các công việc sửa chữa không được tiến hành (Điểm 2.8.1.b): 
+ Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ nội dung “gia nhiệt cục bộ các khu vực thành chai” bởi vì, hiện nay đã có công nghệ sửa chữa vết lõm chai chứa LPG bằng phương pháp gia nhiệt cục bộ, sau đó tiền hành công đoạn ủ để khử ứng suất dư cho toàn bộ chai và thực hiện quy trình kiểm định chai chứa LPG theo quy định. Nếu đạt yêu cầu, chai vẫn đảm bảo an toàn để sử dụng. Và số lượng vỏ chai bị lõm, móp trong quá trình vận chuyển khá nhiều, thậm chí chai chứa LPG chưa đến hạn kiểm định lần thứ nhất vẫn bị hiện tượng hư hỏng này, việc loại bỏ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội.
+ Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định “thay tay xách chai bằng tay xách mới dưới bất kỳ hình thức nào, xóa bỏ, thay đổi lôgô của chai nhằm chiếm dụng chai của chủ sở hữu khác, ngòai trừ trường hợp được chủ sở hữu chai chấp thuận. Trong mọi trường hợp đều không được phép sửa đổi các thông số kỹ thuật ban đầu của chai”, bởi vì: việc hư hỏng tay xách phải loại bỏ cả chai chứa LPG gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội. Trong thực tế, sau khi thay quai xách sẽ tiến hành công đoạn ủ để khử ứng suất dư cho toàn bộ chai và thực hiện quy trình kiểm định chai chứa LPG theo quy định, nếu đạt yêu cầu chai vẫn đảm bảo an toàn để sử dụng.

1. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các quy định sau:

· Quy định về an toàn trong vận chuyển chai chứa.

· Quy định an toàn về san chai chứa LPG trong các tình huống khẩn cấp, xử lý chai gas nạp quá trọng lượng.

· Quy định về hủy chai chứa LPG không còn khả năng sử dụng nhằm đảm bảo các chai này không sử dụng vào mục đích khác hoặc tái chế.

· Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng vai chai chứa LPG.

2. Điều khoản chuyển tiếp

Đề nghị Ban soạn thảo quy định một khoảng thời gian để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị áp dụng các quy định tại Quy chuẩn này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của doanh nghiệp đối với 02 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép và Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chuyển tới Quý Cơ quan. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

	Nơi nhận:

· Như trên

· Chủ tịch Vũ Tiến Lộc, PCT Hoàng Văn Dũng (để b/c)

· Lưu VT, PC
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